CÁC PHỤ LỤC 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-TTYT ngày tháng năm 2021
 củaTrung tâm Y tế thành phố)
Phụ lục 01
Biểu 1a
	TRUNG TÂM Y TẾ……..

TYT:…………

Số:…………/YTX
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


Ngày         tháng       năm 20


BÁO CÁO CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN ĐỢT....... 
NĂM 20….
(Sử dụng cho tuyến xã, phường)

I. Công tác chỉ đạo

	TT
	Nội dung hoạt động
	Tuyến xã

	
	
	Có
	Không

	1
	Họp BCĐ
	
	

	2
	Quyết định, chỉ thị
	
	

	3
	Kế hoạch
	
	

	4
	Công văn
	
	

	5
	Hội nghị triển khai
	
	


II. Công tác truyền thông 

	TT
	Hoạt động
	Số lượng / buổi
	Số người nghe/ Phạm vi bao phủ

	1
	Nói chuyện
	
	

	2
	Tập huấn
	
	

	3
	Hội thảo
	
	

	4
	Phát thanh
	
	

	5
	Truyền hình
	
	

	6
	Báo viết
	
	

	7
	7.1.Sản phẩm truyền thông
	

	
	7.2.Băng zôn khẩu hiệu
	
	

	
	7.3.Tranh áp phích
	
	

	
	7.4.Tờ gấp
	
	

	
	7.5.Băng, đĩa âm
	
	

	
	7.6.Khác
	
	

	8
	Lễ phát động
	
	

	9
	Hoạt động khác
	
	


III Báo cáo kết quả thực hiện 
	TT
	Nội dung báo cáo
	Tuyến xã

	01
	Dân số
	

	02
	Tỷ lệ sinh
	

	03
	Tổng số trẻ 0-5 tháng
	

	04
	Tổng số trẻ 6-11 tháng
	

	05
	Tổng số trẻ 12-36 tháng
	

	06
	Tổng số trẻ 37-60 tháng
	

	07
	Tổng số bà mẹ sinh con trong vòng 6 tháng qua
	

	08
	Số trẻ 6-36 tháng được uống vitamin A 
	

	09
	Số trẻ 37-60 tháng được uống vitamin A 
	

	10
	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống vitamin A trong 6 tháng qua
	

	11
	Số trẻ ốm được uống vitamin A (trẻ < 5 tuổi mắc bệnh sởi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp cấp, SDD nặng…)
	

	
	Loại 100.000 đv
	

	
	Loại 200.000 đv
	

	12
	Số trẻ khác uống vitamin A 
	

	
	Loại 100.000 đv
	

	
	Loại 200.000 đv
	

	13
	Tổng số trẻ 24-60 tháng
	

	14
	Số trẻ 24-60 tháng được uống thuốc tẩy giun
	

	15
	Số viên vitamin A tồn từ trước
	

	
	Loại 100.000đv
	

	
	Loại 200.000đv
	

	16
	Số viên vitamin A nhận đợt này
	

	
	Loại 100.000đv
	

	
	Loại 200.000đv
	

	17
	Số viên vitamin A đã dùng
	

	
	Loại 100.000đv
	

	
	Loại 200.000đv
	

	18
	Số viên vitamin A hiện còn
	

	
	Loại 100.000đv
	

	
	Loại 200.000đv
	

	19
	Dự trù vitamin A đợt tới
	

	
	Loại 100.000đv
	

	
	Loại 200.000đv
	

	20
	Số viên thuốc tẩy giun tồn từ trước 
	

	21
	Số viên thuốc tẩy giun nhận đợt này
	

	22
	Số viên thuốc tẩy giun đã dùng 
	

	23
	Số viên thuốc tẩy giun hiện còn
	

	24
	Dự trù thuốc tẩy giun cho đợt tới
	


Nhận xét đánh giá chung

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trạm Y tế

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày........tháng........năm 20......

Người làm báo cáo


Biểu1c
DANH SÁCH UỐNG VITAMIN A TẠI XÃ, PHƯỜNG

	TRUNG TÂM Y TẾ
         TRẠM Y TẾ:

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc



	
	
	Điểm uống (Thôn, tổ): . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	
	         Ngày uống :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày, tháng. năm sinh
	Họ tên bố mẹ
	Địa chỉ

(thôn/tổ)
	Số viên A Loại 100.000 đv
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày........tháng........năm 20......

Người lập biểu


Biểu1d
DANH SÁCH UỐNG VITAMIN A TẠI XÃ, PHƯỜNG

	TRUNG TÂM Y TẾ
         TRẠM Y TẾ:

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc



	
	
	Điểm uống (Thôn, tổ): . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	
	         Ngày uống :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày, tháng. năm sinh
	Họ tên bố mẹ
	Địa chỉ

(thôn/tổ)
	Số viên A Loại 200.000 đv
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày........tháng........năm 20......

Người lập biểu


Biểu1e
DANH SÁCH UỐNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN TẠI XÃ, PHƯỜNG

	TRUNG TÂM Y TẾ
         TRẠM Y TẾ:
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc



	
	
	Điểm uống (Thôn, tổ): . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	
	         Ngày uống :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày, tháng. năm sinh
	Họ tên bố mẹ
	Địa chỉ

(thôn/tổ)
	Số viên A/G
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày........tháng........năm 20......

Người lập biểu


Phụ lục 02 

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG ĐỢT 2/2021
Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình phát triển, tăng trưởng về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể!
Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, toàn dân hãy thực hiện:

1. Sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều lọai thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày; Khuyến khích lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Cho trẻ bú sớm, nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

3. Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng chobữa ăn bổ sung của trẻ, thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng hấp thu vitamin A, vitamin D.

4. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần/năm, bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng uống một liều vitamin A.

5. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm giun.

6. Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần uống viên sắt/ axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

Phụ lục 03

BẢNG PHÂN THUỐC VITAMIN A  ĐỢT II NĂM 2021
	TT
	Đơn vị
	VitaminA

100.000UI  (viên)
	VitaminA

200.000UI (viên)

	1
	Đức Xuân
	150
	550

	2
	Sông Cầu
	150
	550

	3
	Phùng Chí Kiên
	120
	450

	4
	Nguyễn Thị Minh Khai
	90
	250

	5
	Huyền Tụng
	60
	400

	6
	Dương Quang
	70
	50

	7
	Nông Thượng
	30
	150

	8
	Xuất Hóa 
	30
	100

	Tổng cộng
	700
	2.500
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1

